
1

  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
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NĂM HỌC: 2019- 2020

UBND quẬn HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B3

CHỦ ĐỀ: “BẢN THÂN”

                           
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 30/09-18/10/2024 )

                  
                      Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Yến
                                         Nguyễn Thúy Vượng

                                                    

NĂM HỌC: 2024-2025
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUNG: Chủ đề “BẢN THÂN”

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 30/09/2024-18/10/2024)
Lớp: 4T-B3

Lĩnh vực Nhánh 1: Tôi là ai
(30/9- 04/10/2024)

GV: Hoài Yến

Nhánh 2: Tôi cần gì để lớn 
lên và khỏe mạnh

(07/10- 11/10/2024)
GV: Hoài Yến

Nhánh 3: Dự án làm khẩu 
trang

(14/10- 18/10/2024)
            GV: Thúy Vượng

PTTC Ném xa bằng 2 tay Bật tách khép chân qua các ô Đi bằng gót chân

PTNT
*KPKH: 
Tìm hiểu về cơ thể bé  

*TOÁN: 
Đếm đến 2. Nhận biết số lượng 
trong phạm vi 2. Nhận biết số 2

Tiết học 5E: Khám phá nguyên 
liệu làm khẩu trang

PTTM

* Tạo hình:
Vẽ chân dung bạn trai bạn gái 

*Âm nhạc:
DH: Cái mũi

NH: Năm ngón tay ngoan

Tạo hình
Nặn vòng tặng bạn

*Âm nhạc:
Dạy vỗ nhịp: mời Bạn ăn
NH: Bé khỏe bé ngoan

* Tạo hình:
Tiết học IDP: Làm khẩu trang

*Âm nhạc:
Vận động theo nhịp bài:

                   Bàn tay xíu xíu

PTNN
Truyện:

 Tay phải, tay trái
Truyện: 

Gấu con bị sâu răng
Thơ:

“Cô dạy”

PTTC&KN
XH

Kết hợp PTNT:
Tìm hiểu về cơ thể bé  

Kết hợp PTNN:
Truyện: Gấu con bị sâu răng 

Kết hợp PTNN:
Thơ cô dạy
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Nhánh1: “Tôi là ai” 1 Từ 30/09 ®Õn 4/10/2024 Hoài Yến 

Nhánh 2: “Tôi cần gì để lớn lên và 
khỏe mạnh ”

1 Từ 07/10 ®Õn 11/10/2024 Hoài Yến

Nhánh 3: “Dự án làm khẩu trang” 1 Từ 14/10 ®Õn 18/10/2024 Thúy Vượng 

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh: “Tôi là ai” Nhánh: “Tôi cần gì để lớn lên và khỏe 
mạnh ” Nhánh: “Dự án làm khẩu trang”

Giáo 
viên

- Các nội dung cung cấp kiến thức cho 
trẻ phù hợp với chủ đề
-  Một số đặc điểm riêng của bản thân 
trẻ. Thảo luận, so sánh những điểm 
giống và khác nhau của bản thân với 
các bạn: Họ và tên, tuổi giới tính, ngày 
sinh nhật; dáng vẻ bên ngoài, những 
người thân trong gia đình; một số nét 
tính cách, thái độ tôn trọng mọi người..
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ 
điểm. 
- Dọn dẹp môi trường trong và ngoài 
lớp học, đồ dùng đồ chơi 
- Tuyên truyền tranh ảnh phòng tránh 
dịch các bệnh tiêu chảy cấp, sốt xuất 

 - Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ 
tham gia hoạt động
+ Sở thích, hoạt động yêu thích, một số 
công việc tôi có khả năng làm...
+ Các trạng thái cảm xúc, tình cảm  
khác nhau và mối quan hệ của bản thân 
với mọi người
- Bố trí sắp xếp các góc chơi phù hợp 
với chủ đề “Bản thân”
- Tranh ảnh về trường, lớp, cô giáo và 
các bạn trong trường lớp, hình ảnh về 
các hoạt động của cô giáo, của trẻ , họa 
báo để làm album “Bản thân”
- Nghe đĩa nhạc về chủ đề bản thân 

Trò chuyện về thời tiết, nhiệt độ, 
các buổi trong ngày. 
- Trò chuyện về ích lợi về khẩu 
trang, đặc điểm khẩu trang.
- Trò chuyện về cách rèn luyện sức 
khỏe, vệ sinh, những tác động của 
môi trường đối với sự phát triển của 
trẻ.
- Trò chuyện về tình cảm, sự quan 
tâm yêu thương chăm sóc  của 
người thân đối với trẻ...
- Các loại nguyên vật liệu: Vỏ sò, 
rơm, xốp giấy mầu, hồ dán, kéo, 
giấy vẽ.....
- Cây xanh , thảm cỏ, gạch.... 
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huyết.

Phụ 
huynh

- Sưu tầm tranh ảnh về đồ chơi về chủ 
đề 
- Sưu tầm các loại tranh ảnh, bài thơ, 
câu chuyện, sách báo về chủ điểm 
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng tránh dịch bệnh

- Kết hợp cùng cô: trẻ nói tên mình, địa 
chỉ, SĐT, ngày sinh của trẻ.
-  Sưu tầm bổ sung các đồ dùng, đồ chơi 
trong lớp, trong trường bằng các chất 
liệu khác nhau: lá khô, giấy màu, vỏ 
hộp sữa, sữa chua, vỏ hộp bánh

- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề 
- Tạo tâm thế cho trẻ khi đến 
trường, lớp.
- Giữ vệ sinh cho trẻ: Cắt móng tay, 
móng chân, quần áo gọn gàng,..

Trẻ - Tích cực tham gia các hoạt động của 
trường lớp trong ngày hội và hoạt động 
hàng ngày
- Vẽ, nặn, cắt dán các bức tranh, hình 
ảnh về bản thân mình hoặc các bạn.
- Vệ sinh thân thể sạch sẽ thường xuyên 
để phòng chống dịch bệnh

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, họa báo về 
trường bản thân
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường 
cho chủ điểm .

- Kết hợp cùng cô giáo khi thực 
hiện chủ đề.
- Tham gia các hoạt động làm khẩu 
trang cùng các bạn
- Dùng các nguyên vật liệu khác 
nhau để làm ra ĐDĐC chủ đề.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú

TT Hoạt động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 ĐÓN TRẺ
- Trò chuyện về: 
+ Một số đặc điểm riêng của bản thân trẻ. Thảo luận, so sánh những điểm giống và khác nhau của 
bản thân với các bạn: Họ và tên, tuổi giới tính, ngày sinh nhật; dáng vẻ bên ngoài, những người thân 
trong gia đình; một số nét tính cách, thái độ tôn trọng mọi người..
+ Sở thích, hoạt động yêu thích, một số công việc tôi có khả năng làm...
+ Các trạng thái cảm xúc, tình cảm khác nhau và mối quan hệ của bản thân với mọi người... 
- Cung cấp cho trẻ thông tin giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh, mau 
lớn
- Nghe bài ca dao: Anh em như thể tay chân
- Nhận biết ký hiệu cá nhân ở tủ đồ dùng
- Trẻ biết cách xử lý khi bị xâm hại cơ thể
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về Chủ Đề BT
- Nghe bài đồng dao: Tay đẹp.
- Trẻ tự giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Trò chuyện về cơ thể bé, cách bảo vệ sức khỏe khi đến chỗ đông người => Tạo tình huống cho trẻ 
dẫn dắt đến dự án làm khẩu trang
- Trò chuyện về nguyên vật liệu làm khẩu trang

2 THỂ DỤC SÁNG
• Khởi động:  Đi vòng tròn với các kiểu đi
• Trọng động: 

 + Hô hấp: Thổi nơ
 + Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao.
 + Chân :  Ngồi xổm đứng lên liên tục
 + Bụng :  Ngồi duỗi chân 2 tay chống ra phía sau, 2 chân thay nhau đưa thẳng lên cao.
 + Bật :  Bật tiến về phía trước
          (Tập kết hợp với bài hát: “Bé khỏe - ngoan”). 

• TC: Bóng to- Bóng nhỏ
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*Hồi tĩnh: Chim bay về tổ
Nhánh 

1 Ngày 30/09
LVPT: PTTC
Tên hoạt động

Thể dục
Ném xa bằng 2 tay

Ngày 1/10
LVPT:PTTM
Tên hoạt động

Tạo hình
Vẽ bạn trai, 
bạn gái 

Ngày 2/10
LVPT:PTNN 
Tên hoạt động

Truyện
Truyện" Tay phải 

tay trái      

Ngày 3/10
LVPT: PTNT
Tên hoạt động

KPXH: 
 Tìm hiểu về cơ 

thể bé  

Ngày 4/10
LVPT:PTTM
Tên hoạt động

Âm nhạc
D¹y h¸t: “Cái 

mũi”.
HN : “Năm ngón 

tay ngoan” 
Nhánh 

2 Ngày 7/10
LVPT: PTTC
Tên hoạt động

Thể dục

Bật tách khép 
chân qua các ô 

Ngày 8/10
LVPT: PTNT
 Tên hoạt động

Toán:
Đếm đến 2, nhận 
biết số lượng 
trong phạm vi 2. 
Nhận biết số 2
  

Ngày 9/10
LVPT: PTTM
Tên hoạt động

Tạo hình
Nặn vòng tặng 

bạn
 

Ngày 10/10
LVPT: PTNN
Tên hoạt động

Truyện
  Truyện: Gấu con 
bị sâu răng

Ngày 11/10
LVPT: PTTM
Tên hoạt động

Âm nhạc
Dạy vỗ nhịp: Mời 

bạn ăn 
HN: “Bé khỏe- bé 
ngoan”.

3
HOẠT 
ĐỘNG 
HỌC

Nhánh 
3

Ngày 14/10
LVPT: PTTM
Tên hoạt động

Âm nhạc
Vận động theo 

nhịp: Bàn tay xíu 
xíu

Ngày 15/10
LVPT: PTNT
Tên hoạt động
Tiết học 5E:

Khám phá 
nguyên liệu làm 

khẩu trang 

Ngày 16/10
LVPT: PTTC
Tên hoạt động

Thể dục
Đi bằng gót chân 

Ngày 17/10
LVPT: PTTM
Tên hoạt động
Tiết học IDP: 

Làm khẩu trang

Ngày 18/10
LVPT: PTNN
Tên hoạt động

Truyện
  Gấu con bị sâu 
răng

4

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI

Nhánh 
1

Ngày 30/09
- Chạm các đầu 
ngón tay với nhau, 
gập mở ngón tay, 

Ngày 1/ 10
- Quan sát thời tiết 
mùa thu
-TCVĐ: Chim bay 

 Ngày 2/10
- Tổ chức cho trẻ 
chơi: Biểu cảm 
gương mặt qua lời 

Ngày 3/10
- Trò chuyện về 
cơ thể bé
- TCVĐ: Tìm 

Ngày 4/10
- Hát: Mừng sinh 
nhật.
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búng ngón tay.
- TCVĐ: Đuổi 
bóng
- Chơi tự do 

cò bay
- Chơi tự do 

nói
-TCVĐ: Nhận 
đúng tên mình
- Chơi tự do 

đúng nhà
- Chơi tự do 

-TCVĐ :Tạo dáng
- Chơi tự do 

Nhánh 
2

Ngày 7/10
- Quan sát quang 
cảnh xung quanh 
trường
- TCVĐ "Bịt mắt 
bắt dê ".
- Chơi tự do 

Ngày 8/10
- Đọc đồng dao: 
Tay đẹp.
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do 

Ngày 9/10
- Đọc đồng dao: 
Chi chi chành 
chành
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do 

Ngày 10/10
- Trò chuyện về 
sở thích, khả năng 
của bản thân bé
- TC: “Bắt chước 
tạo dáng “.
- Chơi tự do 

Ngày 11/10
- Ôn luyện hát: 
Mời bạn ăn.  
-TC: “Tìm bạn 
thân “.
- Chơi tự do 

Nhánh 
3

Ngày 14/10
- Quan sát trò 
chuyện về đặc 
điểm cấu tạo, hình 
dáng, màu sắc của 
các loại khẩu trang
TCVĐ: Đu quay
- Chơi tự do 

Ngày 15/10
- Quan sát quang 
cảnh xung quanh 
trường
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do 

Ngày 16/10
- Đọc đồng dao: 
Chi chi chành 
chành
-TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

Ngày 17/10
- Ôn luyện: VĐ 
theo nhịp Bàn tay 
tí xíu  
-TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do 

Ngày 18/10
Múa: Tay thơm 

tay ngoan
-TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do 

5
VỆ 
SINH 
ĂN 
NGỦ

- Trò chuyện với trẻ về cách ăn uống dinh dưỡng phòng bệnh  
- Hướng dẫn trẻ súc miệng bằng nước muối.
- Thực hành ăn uống văn minh, không nói chuyện trong khi ăn 
- Làm thế nào để cơ thể sạch sẽ
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- Tạo thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Cung cấp cho trẻ thông tin giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh, mau lớn
- Trò chuyện với trẻ về: Tác hại của nước lã
- Giáo dục nhắc nhở trẻ vệ sinh răng miệng,  
- Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đeo đúng cách
Nhánh 

1
Ngày 30/9

-Trò chuyện với 
trẻ về: Họ tên, 
tuổi, giới tính, đặc 
điểm bên ngoài, 
sở thích của bản 
thân

Ngày 1/10

- Đọc thơ: Bé ơi  

Ngày 2/10

- Trẻ tự giới thiệu 
về tên, tuổi, giới 
tính của bản thân. 

Ngày 3/10

 - Trò chuyện với 
trẻ về kỹ năng 
bảo vệ bản thân. 

  

 Ngày 4/10

- Ôn luyện: Hát 
Cái mũi
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Nêu gương cuối 
tuần.

Nhánh 
2

Ngày 7/10
- Rèn cho trẻ tập 
luyện thao tác lau 
mặt

Ngày 8/10
- Tổ chức cho trẻ 
chơi trò chơi và 
tìm hiểu: "Các 
giác quan và chức 
năng của các giác 
quan"

Ngày 9/10
- Ôn truyện: 
“Truyện tay phải, 
tay trái”

Ngày 10/10
- Nghe kể truyện:  
Mỗi người một 
việc.

Ngày 11/ 10
- Liên hoan văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần.

6
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Nhánh 
3

Ngày 14/10
- Xem video về 
các loại khẩu 
trang

Ngày 15/10
- Khám phá qui 
trình tạo ra khẩu 
trang

Ngày 16/10
- Sáng tác nội 
dung  truyện mới 
về khẩu trang về

Ngày 17/10
- Khảo sát nguyên 
liệu để làm khẩu 
trang

Ngày 18/10
- Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá 
về khẩu trang
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 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

-Mẹ và con 
 x

- Đóng vai các thành 
viên trong gia đình:cho 
trẻ ( búp bê) ăn bột, 
cháo, uống sữa 

x
1

Góc 
phân 
vai

Gia đình

- Trẻ biết thao tác chơi 
đơn giản: Phân vai, đi 
chợ, thao tác nấu  một 
vài món ăn đơn giản, 
chế biến các   thực 
phẩm: Trứng ốp kẹp 
bánh mỳ, bánh mì , xúc 
xích, bánh mì bơ.
- Trẻ thể hiện được vai
 chơi, thể hiện tình cảm 
của từng vai chơi với 
gia đình mình.                      
- Phát triển ngôn ngữ 
giao tiếp cho trẻ.
- Hứng thú tham gia trò 
chơi.
- Biết thể hiện 
 -Trẻ biết thực hành vệ 
sinh tắm rửa, mặc quần 
áo và cho em ăn bột 

- Bếp ăn gia đình

-  1 búp bê trai và 1 
búp bê gái, giường 
búp bê.
- Đồ dùng nấu ăn : 
Nồi , cháo , bát , đĩa , 
thìa … 
- Quần áo , lược , 
mũ, khăn mặt.
- Giấy hồ dán , các 
nguyên liệu làm đồ 
dùng đồ chơi , các 
loại quả , thực phẩm 
….

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

- Bán, trang trí trang 
phục, đồ dùng của bạn 
trai, bạn gái., 

- Tranh hướng dẫn kĩ 
năng bán hàng
- Đồ chơi cho trò 
chơi bán hàng: các 
đồ dùng của bé: giấy, 
bút, quần áo, ô tô, 
mũ, tiền giả, túi...

x  

 
              
- Bán các loại thực 

phẩm.

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả…
- Một số nguyên liệu 
để trẻ làm

x
 

Bán 
hàng

- Trẻ biết tự nhận nhóm 
chơi, biết chơi cùng 
bạn.
- Biết giao tiếp trò 
chuyện với bạn chơi
- Trẻ biết cách giao 
tiếp,
 xưng hô: Bác, tôi
- Biết cách sắp xếp 
hàng hợp lý 
- Trẻ gọi đúng tên các 
mặt hàng, cách nói giá, 
lấy tiền… - Gian hàng bán khẩu 

trang

- Các loại khẩu trang: 
khẩu trang trắng, 
xám,...
- Khẩu trang người 
lớn, trẻ em

x

- Xây nhà của bé
x

2 Xây 
dựng

- Trẻ biết xây nhà, xếp 
đường về nhà, tạo 
khung cảnh ngôi nhà có 
vườn hoa, hàng rào..
- Chơi đoàn kết với bạn 
và cất dọn đồ chơi gọn 
gàng.
  

- Xây dựng khu chung 
cư

- ĐDĐC  trong góc 
chơi.:  Một số đồ 
dùng phụ trợ nh 
Hàng rào khối xốp, 
gạch nhựa, các loại 
cây hoa lá cắt rời , đu 
ngôi nhà,...

x 
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

-  Bé xây xưởng sản xuất 
khẩu trang

- Mẫu gợi ý, tranh 
gợi mở. x

- Tô màu, xé, cắt dán; 
làm ảnh tặng bạn thân.
- Nặn đồ dùng của bé, 
những thứ bé thích.
- Chơi cửa hàng sản xuất 
đồ chơi búp bê, làm rối, 
đồ chơi từ nguyên liệu 
khác nhau.

x

-Tô,vẽ xé, dán bạn trai 
bạn gái, người máy,  một 
số bộ phận trên cơ thể.

 
x
 
 

*Tạo 
hình

- Biết hợp tác cùng 
nhau làm bức tranh 
chung.
- Biết tạo thành SP về 
các đồ dùng, đồ chơi 
bằng nguyên vật liệu
- Vui sướng trước cái 
đẹp tự tay mình làm ra

- Thiết kế khẩu trang 
theo quy trình khoa học, 
trang trí khẩu trang
- Tô màu nước khẩu 
trang
- Dán trang trí khẩu 
trang

- Góc chơi, thẻ đăng 
ký
- ĐDĐC  trong góc 
chơi.
- Các nguyên liệu: 
Đất nặn , giấy, bìa , 
màu,kéo ,lõi giấy, 
len, băng dính, tranh 
mẫu 
- Tranh rỗng khẩu 
trang
- Tranh kĩ năng làm 
khẩu trang
- Các loại nguyên vật 
liệu: Giấy, màu sáp, 
keo dán, vải, dây,...

x

3
Góc

 nghệ 
thuật

* Âm 
nhạc

- Trẻ mạnh dạn , tự tin 
khi lên biểu diễn 
- Trẻ biết vận động 
theo nhạc các bài hát 

-Trẻ biểu diễn các bài 
hát: “Cái mũi, Mừng 
sinh nhật,”.

 
 Mũ múa, các loại 
dụng cụ âm nhạc , 
nơ, hoa , quần áo...

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

 - Trẻ hát to, rõ lời 
thích biểu diễn.
- Biết sử dụng các dụng 
cụ âm nhạc  khi biểu 
diễn

- Trẻ biểu diễn các bài 
hát: “Đường và chân, 
Năm ngón tay ngoan”

 
x

- So sánh cao thấp bạn 
trai bạn gái
- Chơi chọn đồ dùng 
tương ứng với chấm.
- Tìm đường đến nhà 
bạn 
+ Bảng số lượng: xếp 
đúng
 số lượng, gắn đủ số 
lượng, nối đúng số 
lượng, thêm cho đủ số 
lượng

x x

4 Góc 
Học tập Toán

 
- Trẻ biết chơi các loại 
bàn cờ, đúng luật.
- Trẻ biết đo và so sánh 
chiều cao của bạn 
- Trẻ biết ghép hình đồ 
dùng cho bé

- Phân biệt bạn trai, bạn 
gái
- Chơi đồ dùng tương 
ứng với chấm tròn
- Bé nào giỏi nhất.

-  Thước đo, đồ dùng 
bạn trai bạn gái.
- Bảng chơi so sánh, 
bảng tìm đường đến 
nhà bạn, bảng phân 
biệt so sánh đồ dùng 
bạn trai bạn gái.
- Lô tô, tranh ảnh về 
về bản thân
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

Khám 
phá

- Biết phân loại hành 
vi, đồ dùng đồ chơi an 
toàn và không an toàn
- Phát triển khả năng tư 
duy, ghi nhớ của trẻ 
qua các hoạt động

+ Bảng phân loại, gắn 
nối hành vi đúng sai về 
an toàn, không an toàn
+ Trò chơi xếp tương 
ứng, tìm bạn cho tôi 
(ghép đôi)

- Lô tô, tranh ảnh về 
bản thân, 
- Lô tô hình ảnh đồ 
dùng, đồ chơi, hành 
vi an toàn và không 
an toàn cho bản thân 

x x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

- Trẻ biết: Đo vải, đánh 

dấu, Gập ,Cắt giấy, gấp 

mép giấy, cuộn, trang 

trí, lựa chọn phối hợp 

các nguyên vật liệu 

theo ý thích để tạo 

thành khẩu trang 

-Trẻ chọn chất liệu làm 
khẩu trang

- Tìm hiểu đặc điểm, cấu 

tạo, hình dáng, màu sắc 

của khẩu trang

- Khám phá các chất liệu 

làm khẩu trang

- Khám phá quy trình 

làm khẩu trang

- Xác định được độ cân 

đối của khẩu trang

- Cải tiến đèn lồng  

+ Trò chơi ghép hình:  

khẩu trang

- Hồ dán,  băng dính, 
nến, keo, kéo…để 
tạo ra chiếc  khẩu 
trang 

x

    5 Góc 
sách

- Trẻ trẻ biết  xem 
tranh, kể chuyện theo 
tranh
- Biết cách lật mở sách
- Biết cách chọn tranh 
để làm album

- Làm album về đèn 
lồng: Đọc thơ, kể chuyện 
về đèn lồng 
- Làm album
- Kể chuyện theo tranh
- Kể chuyện bằng rối dẹt

- Tranh ảnh về chủ 
đề bản thân , các HĐ 
diễn ra trong tháng 

x x
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GIÁO VIÊN                                               TPCM                                                         HPCM

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động  Chuẩn bị N1 N2 N3

- Trẻ trẻ biết  xem 
tranh, kể chuyện theo 
tranh
- Biết cách lật mở sách
- Biết cách chọn tranh 
để làm album

- Làm album CĐ
- Kể chuyện theo tranh
- Kể chuyện bằng rối 
dẹt, dối tay
 

- Tranh ảnh về bản 
thân, các hoạt động 
của trẻ ở chủ đề bản 
thân
- Các loại con rối
- Tranh ảnh về khẩu 
trang 

 

x

6
Góc 
vận 

động

- Trẻ thực hiện được 
một số trò chơi vận 
động

-Trò chơi: Bolinh, đi 
theo đường hep. -Đồ dùng, đồ chơi 

thể chất x x x
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